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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Chọn 1 trong 10 CÁCH VIẾT BÀI QUẢNG CÁO sau đây để viết 1 bài content quảng cáo cho 1 dịch vụ của khách sạn bất kỳ (3 điểm)
· Viết quảng cáo thông qua một câu chuyện

· Viết quảng cáo thông qua việc cảnh báo nội dung gì đó

· Viết quảng cáo thông qua việc có xác thực về chất lượng sản phẩm

· Viết quảng cáo thông qua việc giật tít một tin tức nào đó

· Viết quảng cáo thông qua quảng cáo hài hước

· Viết quảng cáo thông qua việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng

· Viết quảng cáo thông qua việc đem đến lợi ích vượt trội cho khách hàng

· Viết quảng cáo thông qua việc cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng

· Viết quảng cáo thông qua việc bắt trend (xu hướng)

· Viết quảng cáo mang ý nghĩa nhân văn

Câu 2: Hoàn thành các bảng tính sau. Mỗi bảng được thực hiện trên 1 sheet (7 điểm)
· Bảng 1: Quản lý thuê phòng

	Khách hàng
	Quốc tịch
	Ngày đến
	Ngày đi
	Loại phòng
	Số ngày ở
	Đơn giá
	Thành tiền
	Giảm giá
	Phải trả

	A
	VN
	
	
	A
	15
	
	
	
	

	B
	ANH
	
	
	C
	32
	
	
	
	

	C
	NHẬT
	
	
	B
	29
	
	
	
	

	D
	VN
	
	
	B
	61
	
	
	
	

	E
	MỸ
	
	
	A
	8
	
	
	
	

	F
	VN
	
	
	C
	26
	
	
	
	

	G
	ANH
	
	
	C
	60
	
	
	
	

	H
	ÚC
	
	
	B
	12
	
	
	
	

	I
	VN
	
	
	A
	14
	
	
	
	

	J
	PHÁP
	
	
	B
	63
	
	
	
	


Cho biết : Loại phòng A là triệu, B là 800.000, C là 600.000

Khách hàng ở trên 30 ngày và đến vào này CN giảm 10%. Khách hàng ở từ 14 ngày trở lên giảm 5%. Trường hợp khác không giảm

Hãy tính doanh thu phòng từng loại
· Bảng 2: Tính toán doanh thu

Theo kế hoạch, công suất thuê phòng dao động theo mùa, tăng mạnh từ tháng 11 đến hết tháng 4 hàng năm, tạm tính công suất sử dụng phòng trung bình là 75%/năm.

	TT
	Hạng mục
	Năm 2025

	1
	Dịch vụ giặt quần áo
	

	2
	Dịch vụ cho thuê phòng
	

	 
	+ Công suất sử dụng phòng
	

	
	Phòng 2 người (PHÒNG A)
	

	
	Phòng 3 người (PHÒNG B)
	

	
	Phòng 8-10 người (PHÒNG C)
	

	3
	Quầy bar
	

	4
	Nhà hàng
	

	 
	Thức ăn sáng
	

	
	Thức ăn tối
	

	 
	TỔNG CỘNG
	


Cho biết doanh thu dịch vụ giặt quần áo chiếm 5%, doanh thu của quầy bar chiếm 10%,doanh thu dịch vụ ăn sáng chiếm 10% và doanh thu dịch vụ ăn tối chiếm 20%  tổng dịch vụ thuê phòng
· Bảng 3: Bảng lương nhân viên

Chi phí lương bao gồm chi phí nhân công và các chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp…, chi phí này bằng 23% chi phí lương cơ bản của nhân viên. 

	Lương nhân viên
	SL
	Lương/tháng
	Quỹ BHXH,BHYT, trợ cấp TN
	Lương thực nhận theo tháng năm 2025

	Giám đốc
	1
	46,520,000
	
	

	FOM
	1
	11,630,000
	
	

	FO (Front Office)
	5
	5,815,000
	
	

	Nhân viên dọn phòng
	2
	5,815,000
	
	

	Nhân viên giặt quần áo
	2
	5,815,000
	
	

	Nhân viên bếp: Chính
	1
	10,467,000
	
	

	Nhân viên bếp: phụ
	1
	5,815,000
	
	

	Nhân viên bar
	1
	8,141,000
	
	

	Bảo vệ
	3
	8,141,000
	
	

	Kế toán
	1
	9,304,000
	
	

	Bảo trì: Tổ trưởng
	1
	8,141,000
	
	

	Nhân viên
	2
	5,815,000
	
	

	TỔNG
	
	 
	
	

	Bảng 4: Kế hoạch trả nợ
	 
	
	
	

	Tháng 
	Dư nợ đầu kỳ

(1)
	Trả nợ

(2)=(3)+(4)
	 Lãi

(3)=(1)x lãi suất 
	Gốc đều

(4)
	Dư nợ cuối kỳ

(5)=(1)-(4)

	1
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	


Biết lãi suất cho vay 1%/tháng. Số tiền vay =50% tổng doanh thu

· Bảng 5: Kế hoạch khấu hao
Chi phí khấu hao theo đường thẳng mỗi năm bao gồm chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí máy móc thiết bị và các chi phí khác... (số liệu dự kiến)

	STT
	Hạng Mục
	Thời gian KH
(năm)
	2025

	1
	Giá trị tài sản đầu kỳ (1)
	 
	

	 
	Chi phí xây dựng (dự kiến)
	25
	

	 
	Chi phí thiết bị (dự kiến)
	8
	

	 
	Chi phí tư vấn thiết kế (dự kiến)
	7
	

	 
	Chi phí khác, dự phòng phí (dự kiến)
	7
	

	2
	Khấu hao trong kỳ (2)
	 
	

	 
	Chi phí xây dựng
	25
	

	 
	Chi phí thiết bị
	8
	

	 
	Chi phí tư vấn thiết kế
	7
	

	 
	Chi phí khác, dự phòng phí
	7
	

	3
	Giá trị tài sản cuối kỳ (3)=(1)-(2)
	 
	

	 
	Chi phí xây dựng
	25
	

	 
	Chi phí thiết bị
	8
	

	 
	Chi phí tư vấn thiết kế
	7
	

	 
	Chi phí khác, dự phòng phí
	7
	


· Bảng 6: Chi phí hoạt động

	TT
	Hạng mục
	2025

	1
	Chi phí thuê mặt bằng(dự kiến)
	

	2
	Chi phí điện(dự kiến)
	

	3
	Chi phí điện thoại, wifi, cáp(dự kiến)
	

	4
	Quảng cáo(dự kiến)
	

	5
	Xà phòng, thuốc tẩy, xịt phòng, bàn chải đánh răng(dự kiến)
	

	6
	Văn phòng phẩm(dự kiến)
	

	7
	Chi phí nguyên liệu phục vụ nhà hàng (35% doanh thu nhà hàng)
	

	8
	Chi phí khác
	

	 
	TỔNG CỘNG
	


· Bảng 7: Hiệu quả

	Năm
	2025

	Tổng doanh thu
	

	(-) Chi phí hoạt động
	

	(-) Chi phí lương nhân viên
	

	(-) Chi phí khấu hao
	

	Thu nhập ròng và lãi vay trước thuế (EBIT)
	

	(-) Trả lãi vay
	

	Thu nhập ròng trước thuế (EBT)
	

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)
	

	Thu nhập ròng sau thuế(EAT)
	


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.        
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